












PHỤ LỤC 02: DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

STT Tên tổ chức/cá nhân
 Số tài khoản giao 

dịch (nếu có) 

 Chức vụ/ Mối 

quan hệ 
 Địa chỉ 

 Loại hình ID 

(CMND/Hộ chiếu/ 

Giấy ĐKDN) 

 Số CMND/ĐKKD Ngày cấp  Nơi cấp 
 SL CP cá nhân 

sở hữu 

 SL CP đại diện sở 

hữu (nếu có) 
 Điện thoại/Fax  Quốc tịch  Ghi chú 

I. LÊ THỊ BĂNG TÂM  Chủ tịch HĐQT  Việt Nam 

Cá nhân có liên quan

1 Lưu Thị Việt Hoa  Con ruột  Việt Nam 

2 Lưu Thị Việt Hồng  Con ruột  Việt Nam 

3 Lê Văn Thành (Liệt sĩ)  Cha ruột 

4 Cao Thị Loan (Đã mất)  Mẹ ruột 

5 Lê Thị Tuyết Nga  Em gái  Việt Nam 

6 Lê Văn Tân  Em trai   Việt Nam 

7 Phan Thị Tuyết Hương  Em gái  Việt Nam 

8 Phan Tấn Đạt  Em trai   Việt Nam 

Tổ chức có liên quan

1 NHTMCP Phát triển TP.HCM (HD Bank)  Chủ tịch HĐQT 
 25Bis Nguyễn Thị Minh Khai, Quận 1, TP. 

Hồ Chí Minh 
 ĐKDN  300608092  Việt Nam 

II. MAI KIỀU LIÊN

 Thành viên 

HĐQT kiêm Tổng 

Giám đốc 

 CMND  Việt Nam            4,933,704  Việt Nam 

Cá nhân có liên quan

1 Nguyễn Hiệp  Chồng  CMND  Việt Nam 

2 Nguyễn Hiệp Hoàng  Con ruột  CMND  Việt Nam 

3 Nguyễn  Mai Chi  Con ruột  CMND  Việt Nam 

4 Mai Văn Thông  (Đã mất)  Cha ruột 

5 Nguyễn Kim Tòng  Mẹ ruột  CMND  Việt Nam 

6 Mai Quang Liêm  Em ruột  CMND  Việt Nam                 30,079 

Tổ chức có liên quan

1 Công ty TNHH MTV Bò Sữa Việt Nam  Chủ tịch công ty 
 10 Tân Trào, Phường Tân Phú, Quận 7, Tp 

HCM 
 ĐKDN  5000268824  Việt Nam  Việt Nam 

       2 Công ty TNHH Bò Sữa Thống Nhất Thanh Hóa  Chủ tịch công ty 
 Khu phố 1, Thị trấn NT Thống Nhất, 

Huyện Yên Định, Thanh Hoá 
 ĐKDN  2801971744  Việt Nam  Việt Nam 

       3 Driftwood Dairy Holding Corporation  Thành viên HĐQT 
 10724 Lower Azusa Rd, El Monte, CA 

91731, Hoa Kỳ 
 Giấy phép đầu tư  201600140 30/8/2019  Việt Nam  Mỹ 

       4 Miraka Holdings Limited  Thành viên HĐQT 

 Tòa nhà c/-Beker Findlay Allen, 108 

Tuwharetoa St, Po Box 1091, Taupo, New 

Zealand 

 ĐKDN  6145247  New Zealand 
 New 

Zealand 

       5 Công ty TNHH Vinamilk Europe
 Đại diện chủ sở 

hữu 

 WARSZAWA, UL. GWIAŹDZISTA 7A 

nr lok. 4

01-651 WARSZAWA 

 ĐKDN  147196740  Ba Lan  Ba Lan 

       6 
Lao - Jagro Development Xiengkhouang Co., 

Ltd.
 Chủ tịch HĐQT 

 Boungvene Village, Paek District, 

Xiengkhouang Province, Lao PDR 
 ĐKDN  13/KLTH.XKH 24/102018  Lào  Lào 

III. ĐẶNG THỊ THU HÀ  Thành viên HĐQT                348,348,000  Việt Nam 

 Đại diện 

vốn cho 

SCIC 

Cá nhân có liên quan

1 Đỗ Việt Dũng  Chồng  Việt Nam 

2 Đỗ Việt Thắng  Con ruột  Việt Nam 

3 Đỗ Khánh Giang  Con ruột  Việt Nam 

4 Đặng Hữu Bắc (đã mất)  Cha ruột 

5 Đinh Thị Vân  Mẹ ruột  Việt Nam 

6 Đặng Hồng Sơn  Anh ruột  Việt Nam 

7 Đặng Thị Thu Thủy  Em ruột  Việt Nam 

Tổ chức có liên quan

1
Tổng Công ty Đầu tư và kinh doanh vốn nhà 

nước (SCIC)

 Phó trưởng ban - 

Ban đầu tư 3 

 Tầng 23 - Tòa nhà Charmvit, 117 Trần Duy 

Hưng, Cầu Giấy 
 GĐKDN  0101992921        627,063,835  Việt Nam 

2 Công ty CP Thuốc ung thư Benovas  Thành viên HĐQT 

 Tầng 5- Tòa nhà HACC1 Complex tại lô 

2.6, No đường Lê Văn Lương, Phường 

Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Thành phố 

Hà Nội, Việt Nam 

 GĐKDN  0107753133  
 Sở KH&ĐT Hà 

Nội 
 Việt Nam 

3 Công ty CP Dược Hậu Giang  Chủ tịch HĐQT 
 288 Bis Nguyễn Văn Cừ, Phường An Hòa, 

Q. Ninh Kiều, Cần Thơ 
 GĐKDN  5703000111 15/09/2004

 Sở KH&ĐT Cần 

Thơ 
 Việt Nam 

IV. LÊ THÀNH LIÊM

 Thành viên 

HĐQT kiêm 

GĐĐH Tài chính 

kiêm Kế toán 

trưởng 

 TP.HCM               358,461               278,715,835  Việt Nam 

Cá nhân có liên quan

1 Nguyễn Hương Giang  Vợ  Việt Nam 

2 Lê Nguyễn Hải My  Con ruột  Việt Nam 

Kỳ báo cáo: năm 2019
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STT Tên tổ chức/cá nhân
 Số tài khoản giao 

dịch (nếu có) 

 Chức vụ/ Mối 

quan hệ 
 Địa chỉ 

 Loại hình ID 

(CMND/Hộ chiếu/ 

Giấy ĐKDN) 

 Số CMND/ĐKKD Ngày cấp  Nơi cấp 
 SL CP cá nhân 

sở hữu 

 SL CP đại diện sở 

hữu (nếu có) 
 Điện thoại/Fax  Quốc tịch  Ghi chú 

3 Lê Nguyễn Bảo Ngọc  Con ruột  Việt Nam 

4 Lê Văn Dung (đã mất)  Cha ruột 

5 Đặng Thị Biết (đã mất)  Mẹ ruột 

6 Lê Văn Khiêm  Anh ruột  Việt Nam 

7 Lê Hoàng Cung (đã mất)  Anh ruột 

8 Lê Thị Yến Xuân  Chị ruột  Việt Nam 

9 Lê Thị Ngọc Sương  Chị ruột  Việt Nam 

10 Lê Hoàng Thi (đã mất)  Anh ruột 

11 Lê Thị Ngọc Bích  Chị ruột  Việt Nam 

Tổ chức có liên quan

1 Công ty cổ phần Đường Việt Nam  Thành viên HĐQT 
 Thôn Thủy Xương, xã Suối Hiệp, huyện 

Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa 
 GĐKDN  4200239089  Việt Nam 

2
Tổng Công ty Đầu tư và kinh doanh vốn nhà 

nước (SCIC)

 Đại diện vốn cho 

SCIC 

 Tầng 23 - Tòa nhà Charmvit, 117 Trần Duy 

Hưng, Cầu Giấy 
 GĐKDN  0101992921  Việt Nam 

V. MICHAEL CHYE HIN FAH
Thành viên 

HĐQT
Singapore Singapore

Cá nhân có liên quan

1 Audrey-Joe Chye Vợ New Zealand

2 Francine Chye Ying Lai Con ruột New Zealand

3 Michelle Chye Ying Mei Con ruột New Zealand

4 Elisha Chye Ying Ling Con ruột New Zealand

5 Maurice Chye Shuck San (Đã mất) Cha ruột

6 Tan Hien Eng Mẹ ruột Malaysia

7 Elizabeth Chye Pak Yoon Em gái Australia

8 Rita Chye Pak Yen Em gái Singapore

9 Anastasia Chye Pak Mee Em gái Malaysia

Tổ chức có liên quan

1 F&N Dairy Investments Pte. Ltd. Công ty liên quan
438 Alexandra Road, #20-00 Alexandra 

Point, Singapore 119958
ĐKKD 198703218C 14-Oct-87 Singapore 301,496,383

Tel: +65 

63189393
Singapore

2 F&N Bev Manufacturing Pte Ltd
438 Alexandra Road, #20-00 Alexandra 

Point, Singapore 119958
ĐKKD 200107348W 10-Nov-01 Singapore 47,026,980

Tel: +65 

63189393
Singapore

3 Marketing Magic Pte Ltd TV HĐQT ĐKKD 200209048K

4 DECCO 235 TV HĐQT ĐKKD 1651378

5 Heritas Capital Management  Pte Ltd TV HĐQT
9 Temasek Boulevard #06-03 Suntec 

Tower Two Singapore 038989
ĐKKD 199704720C

6 IMC Pan Asia Alliance Corporation TV HĐQT

Vistra Corporate Services Centre, 

Wickhams Cay II, Road Town, Tortola, 

VG1110, British Virgin Islands

ĐKKD 53608

7 Prudence Holdings Limited TV HĐQT
3/F BCI House, Avarua, Rarotonga, Cook 

Islands
ĐKKD ICA12014/2015

8 Fraser and Neave Limited TV HĐQT
438 Alexandra Road, #20-00 Alexandra 

Point, Singapore 119958
ĐKKD 189800001R

Tel: +65 

63189393

9 Thai Beverage Public Company
Executive Vice 

President

14 Vibhavadi Rangsit Road, Sangsom 

Building, Chomphon, Chatuchak, 

Bangkok 10900, Thailand

ĐKKD 107546000342
Tel: +66 2 

7855555

10 Wellwater Limited TV HĐQT

Room 901-2, Silvercord, Tower 1, 30 

Canton Road, Tsim ShaTsui, Kowloon, 

Hong Kong

ĐKKD 2316351
Tel: +852 

23756648

11 International Beverage Holdings Limited TV HĐQT

Room 901-2, Silvercord, Tower 1, 30 

Canton Road, Tsim ShaTsui, Kowloon, 

Hong Kong

ĐKKD 33918200
Tel: +852 

23756648

12 BevCo Limited TV HĐQT

Room 901-2, Silvercord, Tower 1, 30 

Canton Road, Tsim ShaTsui, Kowloon, 

Hong Kong

ĐKKD 2534736
Tel: +852 

23756648

13 BevCo Limited TV HĐQT ĐKKD 0105558184654

14 International Beverage Trading Limited TV HĐQT
Clarendon House, 2 Church Street, 

Hamilton, HM 11, Bermuda
ĐKKD 45006

15 InterBev (Singapore) Limited TV HĐQT
438 Alexandra Road, #05-01 Alexandra 

Point, Singapore 119958
ĐKKD 200511780N

16 Super Brands Company Pte Ltd TV HĐQT
438 Alexandra Road, #05-01 Alexandra 

Point, Singapore 119958
ĐKKD 201007967C

17
International Beverage Holdings (Singapore) 

Pte Limited
TV HĐQT

438 Alexandra Road, #05-01 Alexandra 

Point, Singapore 119958
ĐKKD 201632390K

18 BeerCo Limited TV HĐQT

Room 901-2, Silvercord, Tower 1, 30 

Canton Road, Tsim ShaTsui, Kowloon, 

Hong Kong

ĐKKD 2317434

19 Beer Chang International Limited TV HĐQT
438 Alexandra Road, #05-01 Alexandra 

Point, Singapore 119958
ĐKKD 200010399M

Page 2 of 5



STT Tên tổ chức/cá nhân
 Số tài khoản giao 

dịch (nếu có) 

 Chức vụ/ Mối 

quan hệ 
 Địa chỉ 

 Loại hình ID 

(CMND/Hộ chiếu/ 

Giấy ĐKDN) 

 Số CMND/ĐKKD Ngày cấp  Nơi cấp 
 SL CP cá nhân 

sở hữu 

 SL CP đại diện sở 

hữu (nếu có) 
 Điện thoại/Fax  Quốc tịch  Ghi chú 

20 Alliance Asia Investment Private Limited TV HĐQT
60 Paya Lebar Road, #08-43 Paya Lebar 

Square, Singapore S409051
ĐKKD 201320960W

21 Alliance Strategic Investments Pte Ltd TV HĐQT
438 Alexandra Road, #05-01 Alexandra 

Point, Singapore 119958
ĐKKD 201609257C

22
International Beverage Trading (Hong Kong) 

Limited
TV HĐQT

Room 901-2, Silvercord, Tower 1, 30 

Canton Road, Tsim ShaTsui, Kowloon, 

Hong Kong

ĐKKD 2592758

23
Myanmar Supply Chain and Marketing 

Services Company Limited
TV HĐQT

No. 33, 6½ miles, Pyay Road, 11 Quarter, 

Hlaing Township, Yangon
ĐKKD 441 FC/2012-2013

24
Grand Royal Group International Company 

Limited
TV HĐQT

No. 33, 6½ miles, Pyay Road, 11 Quarter, 

Hlaing Township, Yangon
ĐKKD 442 FC/2012-2013

25 Inver House Distillers Limited TV HĐQT
Moffat Distillery, Airdrie, ML6 8PL, 

Scotland
ĐKKD SC040036

26
Vietnam F&B Alliance Investment Joint Stock 

Company

Legal 

Representative / 

Chairman of 

Board of 

Management

Suite 502B, 5th floor, HCO Building, 44B 

Ly Thuong Kiet, Tran Hung Dao ward, 

Hoan Kiem district, Hanoi, Vietnam.

ĐKKD 0108003197

27 Vietnam Beverage Company Limited

Legal 

Representative / 

General Director

Suite 502A, 5th floor, HCO Building, 44B 

Ly Thuong Kiet, Tran Hung Dao ward, 

Hoan Kiem district, Hanoi, Vietnam.

ĐKKD 0108014953

28 C A C Co., Ltd. TV HĐQT ĐKKD 0105556070821

29 So Water Company Limited TV HĐQT ĐKKD 0105558185049

30 Havi Logistics (Thailand) Limited TV HĐQT ĐKKD 0105534055331

31 Havi Food Distribution (Thailand) Co., Ltd. TV HĐQT ĐKKD 0115548004670

32 International Beverage Holdings (UK) Limited TV HĐQT ĐKKD SC222095

33 Saigon Beer - Alcohol - Beverage Corporation TV HĐQT
187 Nguyen Chi Thanh, Ward 12, District 

5, Ho Chi Minh City, Vietnam
ĐKKD 0300583659

34 ASM International Limited TV HĐQT ĐKKD 2841461

35 F&N Retail Connection Co., Ltd TV HĐQT

No 14 Sangsom Building, Vibhavadi 

Rangsit Road, Chomphon Sub-district, 

Chatuchak District

ĐKKD 0105562052945

36 InterF&B Pte Ltd TV HĐQT
438 Alexandra Road, #20-00 Alexandra 

Point, Singapore 119958
ĐKKD 198502632R

37
Max Asia Food and Beverage (Thailand) Co., 

Ltd
TV HĐQT ĐKKD 0105562055014

38 International Breweries Limited TV HĐQT ĐKKD 2861901

39 Chang Beer UK Limited TV HĐQT ĐKKD 642831

40 BeerCo Limited TV HĐQT ĐKKD 201942571N

41 Inver House Distillers (ROI) Limited TV HĐQT ĐKKD 659605

42 Asia Breweries Limited TV HĐQT ĐKKD 202001919G

43 Siam Breweries Limited TV HĐQT ĐKKD 202001922D

VI. LEE MENG TAT  Thành viên HĐQT  Singapore                         -                                  -    Singapore 

Cá nhân có liên quan

1 Tio Guat Kuan  Vợ  Singapore  Singapore 

2 Lee Zhe Yi  Con ruột  Singapore  Singapore 

3 Lee Xuan Yi  Con ruột  Singapore  Singapore 

4 Lee Yan Yi  Con ruột  Singapore  Singapore 

5 Wong Guan Ying  Mẹ ruột  Singapore  Singapore 

6 Lee Meng Fai  Anh ruột  Singapore  Singapore 

7 Lee Meng Sein  Anh ruột  Singapore  Singapore 

8 Lee Meng Hong  Em ruột  Singapore  Singapore 

Tổ chức có liên quan

1 F&N Dairy Investments Pte Ltd Thành viên HĐQT
438 Alexandra Road,#21-00, Alexandra 

Point, Singapore 119958
ĐKDN 198703218C Oct 14, 1987 Singapore 301,496,383 -

Tel: +65 

63189393 
Singapore -

2 F&NBev Manufacturing Pte. Ltd. Công ty liên quan
438 Alexandra Road, #20-00 Alexandra 

Point, Singapore 119958
ĐKDN 200107348W Nov 10, 2001 Singapore 47,026,980 -

Tel: +65 

63189393 
Singapore -

3 Fraser and Neave Holdings Bhd
Thành viên HĐQT 

không điều hành
4205-V Malaysia

4 Thai Drinks Co., Ltd Thành viên HĐQT 0105551076252 Thailand

5 Yoke Food Industry Sdn Bhd Thành viên HĐQT 266892-P Malaysia

6 Lee Fah Marketing Sdn Bhd Thành viên HĐQT 704481-K Malaysia
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STT Tên tổ chức/cá nhân
 Số tài khoản giao 

dịch (nếu có) 

 Chức vụ/ Mối 

quan hệ 
 Địa chỉ 

 Loại hình ID 

(CMND/Hộ chiếu/ 

Giấy ĐKDN) 

 Số CMND/ĐKKD Ngày cấp  Nơi cấp 
 SL CP cá nhân 

sở hữu 

 SL CP đại diện sở 

hữu (nếu có) 
 Điện thoại/Fax  Quốc tịch  Ghi chú 

7 PT Yoke Food Industries Indonesia Chủ tịch HĐQT 30,03,1,51,10613 Indonesia

8 Fraser & Neave (Singapore) Pte Limited Thành viên HĐQT 196300016R Singapore

9 F&N Foods Pte Ltd Thành viên HĐQT 196700390K Singapore

10 InterF&B Pte Ltd Thành viên HĐQT 198502632R Singapore

11 F&N Investments Pte Ltd Thành viên HĐQT 198502513G Singapore

12 F&N Treasury Pte Ltd Thành viên HĐQT 200617668D Singapore

13 PT F&N Indonesia Chủ tịch HĐQT
3103/1/PPM/I/PMA/201

1
Indonesia

14 F&N United Limited Thành viên HĐQT (3)885/2542 Thailand

15 F&N Vietnam Co., Limited Thành viên HĐQT 0313945761 Vietnam

16 Havi Logistics (Thailand) Limited Thành viên HĐQT 0105534055331 Thailand

17 Havi Food Distribution (Thailand) Co., Ltd Thành viên HĐQT 0115548004670 Thailand

18 Oishi Group Public Company Limited Phó Chủ tịch thứ 3 010754700015 Thailand

19 Singapore Cancer Society
Thành viên hội 

đồng
S65SS0033F Singapore

VII. ALAIN XAVIER CANY  Thành viên HĐQT  Pháp 

Cá nhân có liên quan

1 Anna Elisabeth Briot ép Cany Vợ 17FV17173  Pháp 

2 Xavier Florent Cany Con ruột 14AK79295  Pháp 

3 Laetitia Celine Cany Con ruột HG202713  Pháp 

4 Serge Xavier Cany Cha ruột Đã mất  Pháp 

5 Micheline Mondain Mẹ ruột Đã mất  Pháp 

6 Hubert Maurice Cany Anh ruột Đã mất  Pháp 

Tổ chức có liên quan

1 Jardine Matheson Limited (Vietnam)*
Trưởng văn phòng 

đại diện

2 Saigon Children's Charity CIO Chủ tịch

3 Siam City Cement (Vietnam) Limited Thành viên HĐQT

4
Pan Asia Trading and Investment One-member  

Company Limited
Chủ tịch HĐTV

*

Jardine Matheson is ultimate shareholder of 

Jardine Cycle & Carriage (JC&C), mayor 

shareholder holding 10.61% of Vinamilk

VIII. ĐỖ LÊ HÙNG  Thành viên HĐQT   TP.HCM  Việt Nam 

Cá nhân có liên quan

1 Đỗ Hoàng Long  Con ruột  Việt Nam 

2 Đỗ Hoàng Linh  Con ruột  Việt Nam 

3 Đỗ Minh Ngọc  Cha ruột  Việt Nam 

4 Lê Thị Hoa Tiêu  Mẹ ruột  Việt Nam 

5 Đỗ Lê Minh  Anh ruột  Việt Nam 

6 Đỗ Lê Hoàng  Em ruột  Việt Nam 

Tổ chức có liên quan

1 Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang  Thành viên HĐQT 

 288 Bis Đường Nguyễn Văn Cừ, Phường 

An Hoà, Quận Ninh Kiều, Thành phố Cần 

Thơ. 

 GĐKDN  5703000111 
lần đầu 

15/9/2004
 Cần Thơ  Việt Nam 

2
Công ty CP Doanh nghiệp xã hội Viện Thành 

viên Hội đồng Quản trị Việt Nam
 Thành viên HĐQT   8, Phố Tràng Thi, Quận Hoàn Kiến, Hà Nội  GĐKDN  0108180534  Việt Nam 

3
Công ty Cổ phần Đầu tư & Phát triển Bất động 

sản An Gia 
 Thành viên HĐQT  

 30 Nguyễn Thi Diệu, Phường 6, quận 3, TP 

HCM 
 GĐKDN  0311500196 

lần đầu 

18/1/2012
 HCM  Việt Nam 

4 Công ty Cổ phần Kho vận Miền Nam  Thành viên HĐQT   1B Hoàng Diệu, Quận 4, Tp.Hồ Chí Minh  GĐKDN   0300645369 
lần đầu 

29/12/2006
 HCM  Việt Nam 

 IX. NGUYỄN BÁ DƯƠNG  Thành viên HĐQT   Việt Nam 

Cá nhân có liên quan

       1 Huỳnh Thị Tuyết Ngọc  Vợ  Việt Nam 
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STT Tên tổ chức/cá nhân
 Số tài khoản giao 

dịch (nếu có) 

 Chức vụ/ Mối 

quan hệ 
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 SL CP cá nhân 
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hữu (nếu có) 
 Điện thoại/Fax  Quốc tịch  Ghi chú 

       2 Nguyễn Minh Hoàng  Con ruột  Việt Nam 

       3 Nguyễn Trí Kiên  Con ruột  Việt Nam 

       4 Hoàng Thị Luyến  Mẹ ruột  Việt Nam 

       5 Nguyễn Văn Hưng  Em ruột  Việt Nam 

       6 Nguyễn Xuân Đạo  Em ruột  Việt Nam 

       7 Nguyễn Quốc Văn  Em ruột  Việt Nam 

       8 Nguyễn Thị Thúy  Em ruột  Việt Nam 

Tổ chức có liên quan

       1 Công ty CP Xây dựng Coteccons  Chủ tịch HĐQT 
 236/6 Điện Biên Phủ, P.17, Q. Bình Thạnh, 

TP.HCM 
 GĐKDN  0303443233 31-01-2018  TP.HCM  028.35142255 

       2 Công ty CP Đầu tư Xây dựng Ricons  Thành viên HĐQT 
 236/6 Điện Biên Phủ, P.17, Q. Bình Thạnh, 

TP.HCM 
 GĐKDN  0303527596 14-03-2018  TP.HCM  028.35140349 

       3 Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Unicons  Chủ tịch HĐTV 
 236/6 Điện Biên Phủ, P.17, Q. Bình Thạnh, 

TP.HCM 
 GĐKDN  0304472276 22-06-2018  TP.HCM  028.35143388 
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PHỤ LỤC 02: DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN
Kỳ báo cáo: Năm 2019

Stt Tên tổ chức/cá nhân
 Số tài khoản giao 

dịch (nếu có) 

 Chức vụ/ Mối quan 

hệ 
 Địa chỉ 

 Loại hình ID 

(CMND/Hộ chiếu/ 

Giấy ĐKDN) 

 Số 

CMND/ĐKKD 
Ngày cấp  Nơi cấp 

 SL CP cá 

nhân sở hữu 

 SL CP đại 

diện sở hữu 

(nếu có) 

 Điện 

thoại/Fax 
 Quốc tịch 

 Ghi 

chú 

I. MAI HOÀI ANH 
 GĐĐH Kinh Doanh 

Quốc tế 
         427,093  Việt Nam 

Cá nhân có liên quan

1 Nguyễn Minh Phúc  Vợ  Việt Nam 
2 Mai Ngoc Anh Thư  Con ruột  Dưới 18 tuổi  Việt Nam 
3 Mai Duy Anh  Con ruột  Dưới 18 tuổi  Việt Nam 
4 Mai Ngọc Minh Anh  Con ruột  Dưới 18 tuổi  Việt Nam 
5 Mai Văn Nhơn  Cha ruột  Việt Nam 
6 Dương Thị Ngọc Trinh  Mẹ ruột          229,980  Việt Nam 
7 Mai Hoài Ân  Em ruột  Việt Nam 

Tổ chức có liên quan

1 Không có

II. TRỊNH QUỐC DŨNG
 GĐĐH Phát triển 

vùng nguyên liệu 
         201,625  Việt Nam 

Cá nhân có liên quan

1 Nguyễn Thị Thu Hà  Vợ  Việt Nam 
2 Trịnh Quốc Tuấn  Con ruột  Việt Nam 
3 Trịnh Quốc Sáng  Con ruột  Việt Nam 
4 Trịnh Hồng  Bố ruột  Việt Nam 
5 Đinh Thị Thanh  Mẹ ruột  Việt Nam 
6 Trịnh Thị  Bích Ngọc  Chị ruột  Việt Nam 
7 Trịnh Việt Cường  Em ruột  Việt Nam 
Tổ chức có liên quan

1
Công ty TNHH MTV Bò 

Sữa Việt Nam
 Giám đốc Công ty 

 10 Tân Trào, Phường Tân Phú, 

Quận 7, Tp HCM 
 ĐKND  5000268824 

 Việt 

Nam 
 Việt Nam 

2
Công ty TNHH Bò sữa 

Thống Nhất Thanh Hóa
 Tổng giám đốc 

 KP 1, thị trấn thống nhất,Huyện 

Yên định,Tỉnh Thanh Hóa 
 ĐKND  2801971744 

 Việt 

Nam 
 Việt Nam 

3
Lao - Jagro Development 

Xiengkhouang Co., Ltd.
 Thành viên HĐQT 

 Boungvene Village, Paek 

District, Xiengkhouang Province, 

Lao PDR 

 ĐKND  13/KLTH.XKH 
24/10201

8
 Lào  Lào 

4
Công ty Cổ phần 

GTNFoods
 Tổng Giám đốc 

 92 Võ Thị Sáu, Quận Hai Bà 

Trưng, Hà Nội 
 ĐKND  0100104443 

 Việt 

Nam 
 Việt Nam 

III.
 GĐĐH Chuỗi cung 

ứng 
 CMND          903,487  Việt Nam 

Cá nhân có liên quan

1 Bùi Thuận Ninh  Chồng  Việt Nam 
2 Bùi Thuận Anh  Con ruột  Việt Nam 
3 Nguyễn Nhi (Đã mất)  Cha ruột  Việt Nam 

4
Nguyễn Thị Đông Lan (Đã 

mất)
 Mẹ ruột 

4 Nguyễn Thị Hòai Nam  Chị ruột  Việt Nam 
5 Nguyễn Thị Thanh Hợp  Em ruột  Việt Nam 
6 Nguyễn Thị Thanh Quý  Em ruột  Việt Nam 
7 Nguyễn Minh Ái  Em ruột  Việt Nam 

8 Nguyễn Minh Ấn
 GĐ NM Sữa Thống 

Nhất/ Em ruột 
         209,768  Việt Nam 

Tổ chức có liên quan

1
Công ty cổ phần Đường 

Việt Nam
 Thành viên HĐQT 

 Thôn Thủy Xương, xã Suối Hiệp, 

huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh 

Hòa 

 ĐKDN  4200239089  Việt Nam 

NGUYỄN THỊ THANH HÒA
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IV. BÙI THỊ HƯƠNG
 GĐĐH Hành Chính - 

 Nhân Sự - Đối Ngoại 
           71,814  Việt Nam 

Cá nhân có liên quan

1 Nguyễn Văn Cảnh

 Chồng/Chủ tịch 

công ty Xăng dầu 

khu vực 2-Petrolimex 

SG 

 Việt Nam 

2 Nguyễn Hương Anh  Con ruột  Việt Nam 
3 Nguyễn Hương An  Con ruột  Việt Nam 
4 Bùi Văn Mạnh  Bố ruột/ Đã mất  Việt Nam 
5 Mai Thị Huệ  Mẹ ruột/ Hưu trí  Việt Nam 
6 Bùi Thị Thanh Xuân  Chị ruột/ Hưu trí  Việt Nam 

7 Bùi Ngọc Tuấn
 Em ruột/Kinh doanh 

tự do 
 Việt Nam 

Tổ chức có liên quan

Không có

V. NGUYỄN QUỐC KHÁNH
 GĐĐH Nghiên cứu 

& Phát triển sản 

phẩm 

           24,796  Việt Nam 

Cá nhân có liên quan

1 Cao Kiều Linh  Vợ  Việt Nam 
2 Nguyễn Trọng Phúc  Con ruột  Việt Nam 
3 Nguyễn Trọng Hiếu  Con ruột  Việt Nam 
4 Nguyễn Văn Phụng  Cha ruột  Việt Nam 
5 Nguyễn Quốc Ánh  Em ruột  Việt Nam 
6 Nguyễn Quang Quý  Em ruột  Việt Nam 
7 Nguyễn Phạm Anh Thư  Em ruột  Việt Nam 
8 Nguyễn Quốc Hân  Em ruột  Việt Nam 

Tổ chức có liên quan

1
Diftwood Dairy Holding 

Corporation
 Thành viên HĐQT 

 10724 Lower Azusa Rd. El 

Monte, CA 91731-1390, USA 
 ĐKDN  C0233059  Việt Nam 

2
Công ty cổ phần Chế biến 

dừa Á Châu
 Thành viên HĐQT 

 Lô Ei-2, Ei-3, Ei-4, Khu Công 

Nghiệp Giao Long, Xã An Phước, 

Huyện Châu Thành, Tỉnh Bến 

Tre, An Phước, Bến Tre 

 ĐKDN  1300975859 
19/12/20

14
 Việt Nam 

VI. PHAN MINH TIÊN  GĐĐH Marketing            96,430  Việt Nam 
Cá nhân có liên quan của ông Phan Minh Tiên

1 Nguyễn Thị Việt Thanh  Vợ  Việt Nam 
2 Phan Nguyễn Mai Khôi  Con ruột  Việt Nam 
3 Phan Nguyễn An Khôi  Con ruột  Việt Nam 
4 Phan Minh Khôi  Con ruột  Việt Nam 
5 Phan Minh Đông  Cha ruột  Việt Nam 
6 Lê Thị Cúc  Mẹ ruột  Việt Nam 
7 Phan Lê Thanh Hoa  Chị ruột  Việt Nam 
8 Phan Lê Thanh Mai  Chị ruột  Việt Nam 
9 Phan Lê Nhị Mai  Em ruột  Việt Nam 

10 Phan Lê Tâm Mai  Em ruột  Việt Nam 
11 Phan Minh Thiên  Em ruột  Việt Nam 
Tổ chức có liên quan của ông Phan Minh Tiên

1
Công ty Cổ phần Dược 

Hậu Giang
 Thành viên HĐQT 

 288 Bis Đường Nguyễn Văn Cừ, 

Phường An Hoà, Quận Ninh 

Kiều, Thành phố Cần Thơ. 

 ĐKDN  5703000111 
lần đầu 

15/9/200

4

 Cần 

Thơ 
 Việt Nam 
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VII

.
TRẦN MINH VĂN  GĐĐH Sản xuất          739,364 

 

09038466

15 

 Việt Nam 

Cá nhân có liên quan

1 Nguyễn Thị Thu Hà  Vợ  Việt Nam 
2 Trần Lê Minh  Con ruột  Việt Nam 
3 Trần Hà Lê  Con ruột  Việt Nam 
4 Huỳnh Thị Hiệp  Mẹ ruột  Việt Nam 
5 Trần Thu Chung  Chị ruột  Việt Nam 
6 Trần Lan Hương  Em ruột  Việt Nam 

Tổ chức có liên quan

1 Không có
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1741687793 1741687793

 Giảm  

Số cổ phiếu Tỷ lệ Số cổ phiếu Tỷ lệ  Mua  Bán 

Hội đồng Quản trị

1 Mai Kiều Liên Thành viên HĐQT, TGĐ        4,933,704 0.28%             4,933,704 0.28%                       -                          -   

2 Lê Thành Liêm Thành viên HĐQT, GĐĐH           358,461 0.02%                358,461 0.02%                       -                          -   

Ban điều hành

1 Mai Hoài Anh Giám đốc điều hành           427,093 0.02%                427,093 0.02%                       -                          -   

2 Trịnh Quốc Dũng Giám đốc điều hành           251,625 0.01%                201,625 0.01%                50,000 

3 Nguyễn Thị Thanh Hòa Giám đốc điều hành           903,487 0.05%                903,487 0.05%                       -                          -   

4 Bùi Thị Hương Giám đốc điều hành             71,814 0.00%                  71,814 0.00%                       -                          -   

5 Nguyễn Quốc Khánh Giám đốc điều hành             24,796 0.00%                  24,796 0.00%                       -                          -   

6 Phan Minh Tiên Giám đốc điều hành             96,430 0.01%                  96,430 0.01%                       -                          -   

7 Trần Minh Văn Giám đốc điều hành           739,364 0.04%                739,364 0.04%                       -                          -   

Các bên có liên quan

1 Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn Nhà Nước
Nguyễn Chí Thành, Đặng Thu Hà, Lê 

Thành Liêm
   627,063,835 36.00%         627,063,835 36.00%                       -                          -   

2 F&N Dairy Investments Pte Ltd Michael Chye và Lee Meng Tat    301,496,383 17.31%         301,496,383 17.31%                       -                          -   

3 F&Nbev Manufacturing Pte. Ltd. Michael Chye và Lee Meng Tat      47,026,980 2.70%           47,026,980 2.70%                       -                          -   

4 PLATINUM VICTORY PTE.LTD. Alain Xavier Cany    184,880,461 10.62%         184,880,461 10.62%                       -                          -   

5 Mai Quang Liêm Em trai bà Mai Kiều Liên             30,079 0.00%                  30,079 0.00%                       -                          -   

6 Nguyễn Minh Ấn Em trai bà Nguyễn Thị Thanh Hòa           209,768 0.01%                209,768 0.01%                       -                          -   

7 Dương Thị Ngọc Trinh Mẹ ông Mai Hoài Anh           229,980 0.01%                229,980 0.01%                       -                          -   

PHỤ LỤC 03: GIAO DỊCH CỦA NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN ĐỐI VỚI CỔ PHIẾU CỦA CÔNG TY NIÊM YẾT
(Theo Phụ lục số 5 ban hành kèm theo Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06 tháng 10 năm 2015 của Bộ Tài chính)

Quan hệ với người nội bộNgười thực hiện giao dịchSTT

 Lý do tăng/giám 

 Tăng  

Số cổ phiếu 
sở hữu đầu kỳ

Số cổ phiếu 
sở hữu cuối kỳ


